
Phân nhóm 

theo TT số 

14/2020/TT-

BYT

1
Quả lọc thận 

nhân tạo 

Quả lọc thận nhân tạo middleflux                                                           

- Chất liệu màng lọc làm từ sợi Polynephron, 

không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP; 

- Thông số kỹ thuật:

+ Diện tích: 1.7 m2. 

+ Hệ số siêu lọc 22 (mL/giờ/mmHg);

Độ thanh thải (mL/phút) với lưu lượng máu 

Qb=300mL/phút và dịch Qd=500mL/phút: Ure 

270, Creatinine: 251, Phosphate: 221, Vitamin 

B12: 143. 

- Tiêu chuẩn: ISO, CE

- Tiệt khuẩn bằng tia Gama.

- Thải trử hiệu quả ß2 microglolubin

Cái/Qủa 1 315,000 3,000 945,000,000 

STT Tên hàng hóa Số lượng 
Thành tiền                                      

(VNĐ)

Đơn vị 

tính

Đơn giá                                

kế hoạch                     

(VNĐ)

945,000,000 đồng (Chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       /5/2022 của Sở Y tế)                          

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc 

tương đương)

Tổng cộng: 01 khoản
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